UBND HUYỆN VỤ BẢN	
TRƯỜNG MN MINH THUẬN

 BẢNG CÔNG KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ 9 QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC BÁC HỒ
THỜI GIAN THỰC HIỆN 4 TUẦN: (Từ ngày 20/04 - 15/05/2026)
Giáo viên: Trần Thị Kim Loan, Đỗ Thị Đức Hạnh
III. KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
	Hoạt động
	Tuần 1
(Từ20/04- 24/04/2026)
	Tuần 2
(Từ27/04 -29/04/2026)
	Tuần 3
(Từ 04/05-08/05/2026)
	Tuần 4
(Từ 11/05 - 15/05/2026)

	Chủ đề nhánh
	Quê hương yêu quý
	Đất nước Việt Nam Kì diệu
	Đất nước Việt Nam Kì diệu
	Bác Hồ Kính yêu của bé

	Đón trẻ, Trò chuyện
	* Cô đón trẻ: Nhẹ nhàng tạo cảm giác vui vẻ; Quan tâm đến sức khỏe của trẻ; quan sát nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi lế phép phù hợp tình huống, thể hiện hành vi thói quen văn minh lịch sự khi giao tiếp với người khác. Quan sát nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi qui định.
-Trẻ biết thể hiện sự quan tâm tới người thân và bạn bè 
* Chơi với đồ chơi trong lớp: bảng chun học toán, cân chia vạch, bộ luồn hạt, các loại hình phẳng

	
	- Phối hợp PH:
* Phụ huynh dạy trẻ biết tên bài thơ “đọc thuộc bài thơ “Em yêu nhà em” 
- Phụ huynh dạy trẻ tự in bức tranh đêm pháo hoa và tên cho sản phẩm mình.
       (MT126-PHVPH)

	- Phối hợp PH:
Phối hợp với phụ huynh dạy trẻ: Chạy thay đổi hướng vận động đúng tín hiệu vật chuẩn (4-5 vật chuẩn đặt dích dắc)
(MT7-PHVPH)
	- Phối hợp PH
* Trao đổi với phụ huynh dạy trẻ biết tên bài hát, hiểu nội dung bài, thuộc bài hát Em mơ gặp Bác Hồ
(MT 101-PHVPH)
	 Phối hợp PH
Trao ®æi víi phô huynh về nhà cho trẻ xem tranh ảnh về Bác Hồ, trò chuyện về Bác: Tên gọi, ngày sinh nhật, công ơn của Bác Hồ, tình cảm của Bác đối với thiếu nhi 
(MT79-PHPH)

	
	* Trò chuyện với trẻ về: địa chỉ thôn xóm : Các con có biết chúng mình đang sinh sống ở th«n làng nµo không? Thuộc xã nào? Huyện nào? Tỉnh nào? Nơi chúng mình ở có những ngày lễ hội gì?
	* Trò chuyện với trẻ về: Tên của đất nước; quốc kỳ; quốc ca
+  Các vùng miền của đất nước và đặc điểm của mỗi vùng miền 
+ Cho trẻ xem tranh ảnh về đất nước Việt Nam
	* Trò chuyện với trẻ về quê hương của Bác và các hoạt động diễn ra ở Lăng Bác

	* Trò chuyện với trẻ về Bác Hồ: Bác Hồ là ai? Tình cảm của Bác đối với thiếu nhi, ngày sinh, ngày mất, quê hương, nơi Bác làm việc, nơi yên nghỉ của Bác 


	Thể dục sáng
	- Hô hấp: Hít vào thở ra kết hợp ngửi hoa
- Tay 4: Đưa hai tay ra trước, về phía sau
- Bụng 5: Ngồi, quay người sang hai bên 
- Chân 3: Đứng, nhún chân, khụy gối
*HĐ thể dục buổi sáng và BTPTC

	Hoạt động học
	Thứ 2
	PTTC: PTVĐ
VĐCB: Ném xa bằng 2 tay                                    TCVĐ: Nhảy bao bố



	

Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương

	PTTC: PTVĐ
VĐCB: Bò theo hướng thẳng, trườn qua vật cản
         (MT26)
TCDG: Mèo đuổi chuột

	PTTC: PTVĐ
VĐCB: Bò dích dắc qua 5 điểm, trườn qua vật cản
TCDG: Mèo đuổi chuột
Rèn cho trẻ kĩ năng định hướng

	
	Thứ 3
	PTNT: LQVT: 
Toán: Đếm trên đối tượng đến 9 và đếm theo khẳ năng(MT54)
Rèn cho trẻ cách đếm đúng thứ tự
	PTNT: LQVT: Luyện cho trẻ nhận biết số lượng và chữ số trong phạm vi 5
	PTNT: LQVT: Luyện chia nhóm số lượng 5 thành 2 phần bằng các cách khác nhau
(MT126)
Rèn cho trẻ cách chia và nói kết quả sau khi chia
	PTNT: LQVT : Luyện và nhận biết phân biệt các hình

	
	Thứ 4
	PTNN: LQVVH
 Thơ  “Em yªu nhµ em
	PTNN: LQVVH
Truyện “Ông Gióng”
	PTNN: LQVVH
Truyện: “Quả bầu tiên”
	PTNN: LQVVH
Thơ “ Em vẽ Bác Hồ” (MT101)

	
	Thứ 5
	KPXH: Trò chuyện tìm hiểu về lễ hội phủ dầy
(MT78)
	
Nghỉ lễ 30/4
	KPXH: Trò chuyện với trẻ về Quê hương và Lăng Bác(MT100)
	KPXH: Trß chuyÖn víi trÎ vÒ B¸c Hå
(MT79)

	
	Thứ 6
	PTTM : Tạo hình:
In bức tranh đêm pháo hoa bằng tăm bông
[bookmark: _Hlk226815356]  (vở TH trang 28)
(MT126)
	


Nghỉ lễ 01/5
	PTTM: Âm nhạc: 
NDTT: VĐMH bài hát “Em mơ gặp Bác Hồ” 
 -Nghe hát: Nhớ giọng hát Bác Hồ 
 -TCÂN : Ai ra ngoài
	PTTM: Tạo hình: 
Nặn lọ hoa (mẫu)


	Hoạt động ngoài trời

	Thứ 2
	HĐMĐ: Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi vận động và trò chơi dân gian	(Rồng rắn. Mèo đuổi chuột)	
CTD: Làm con vật từ lá cây, cắp cua, nhặt lá khô
	
Nghỉ rỗ tổ Hùng Vương

	HĐMĐ: Thí nghiêm: Kiểm soát ống hút
- TCDG: Rồng Rắn
- CTD: Đong nước, tưới cây, nhặt lá rụng, chơi ô

	HĐMĐ: Thí nghiệm : Chanh sủi bọt màu
TCVĐ : Chuyển bóng bằng  lưng
TCVĐ : Vẽ phấn, nhổ cỏ bồn cây, gấp thuyền, thả thuyền giấy


	
	Thứ 3
	HĐMĐ: Thí nghiệm: Nước hút bóng bàn                                             CVĐ: Bịt mắt bắt dê
CTD: Nhặt lá, vẽ phấn, đong nước
	HĐMĐ: Thí nghiệm: 
Lọc nước bằng phèn
- TCVĐ: Chạy thay đổi hướng theo vật chuẩn
 (4-5 vật chuẩn) (MT7)
- CTD: Chơi với sỏi, nước, lá cây, thả thuyền
Rèn cho trẻ kĩ năng định hướng
	HĐMĐ: Quan s¸t “Nàng bạch tuyết và bảy chú lùn”
TCV§: C¸o ¬i ngñ µ
CTD: Dán hoa, người từ lá cây lên trên dải băngdính , vÏ phÊn, nhÆt l¸ rông,..
	HĐMĐ: - TC: Đi qua cầu, vượt chướng ngại vật, gắp bóng bằng chân
- CTD: Tạo bức tranh từ lá cây, câu cá, nhặt cỏ dưới bồn cây, tưới cây

	
	Thứ 4
	HĐMĐ: Trải nghiệm ngày hội sách

	Tổ chức cho trẻ chơi 1 số trò chơi (Nhảy bao bố. Chuyền bóng bằng chân)
CTD:  Cho trẻ chơi tự do ở khu vui chơi

	HĐMĐ: Thí nghiệm: Dùng chỉ nhấc đá lạnh
TCVĐ: Chuyển bóng bằng lưng
TCTD: Vẽ phấn, Dán hoa từ lá cây trên giải băng dính, Câu cá 

	HĐMĐ:TCVĐ : “Đi cà kheo, bật qua suối nhỏ”
CTD : Câu cá, chơi với lá cây, chơi với đồ chơi ở khu vui chơi


	
	Thứ 5
	HĐMĐ: Trß ch¬i vËn ®éng: BÞt m¾t b¾t dª, dÖt v¶i.
- Ch¬i tù do: VÏ phÊn, làm châu từ lá cây
	

Nghỉ lễ 30/4
	HĐMĐ: Thí nghiệm “Giấy màu không ướt”
TCVĐ: (bật theo bàn tay bàn chân)
CTD: Chơi với lá cây, đong nước, chơi với sỏi.

	- HĐMĐ:Quan sát cây cối trên sân trường
TCVĐ:  “Mèo và Chim sẻ”
CTD: Làm châu từ lá cây, vẽ hình bằng nước trên sân, cắp cua


	
	Thứ 6
	HĐMĐ: Tổ chức một số trò chơi tập thể (Truyền tin, đập bóng)
CTD; Cho trẻ chơi tự do trên sân cỏ

	
Nghỉ lễ 01/5
	HĐMĐ: Tổ chức cho trẻ chơi 1 số trò chơi (Nhảy bao bố. Chuyền bóng bằng chân)
CTD:  Cho trẻ chơi tự do ở khu vui chơi
	HĐMĐ:- Chơi trò chơi vận động: Kéo co, chèo thuyền.
- CTD: Nhặt cỏ, nhặt lá rụng, tưới cây, gấp máy bay.

	Hoạt động 
(Thay thế HĐ góc)
	Thứ 3
	HĐ trải nghiệm: 
Chăm sóc vườn rau của trường
	HĐ trải nghiệm
“Bóc vỏ trứng”

	HĐ trải nghiệm
Trß ch¬i d©n gian: Th¶ ®Øa ba ba, lén cÇu vång
	Hoạt động thể thao
 « Đá bóng » (Giao lưu với lớp 4 tuổi A)

	
	Thứ 5
	HĐ trải nghiệm: 
Ngày hội sách
(Tổ chức vào thứ 4/22/4)
	
Nghỉ lễ 30/4
	HĐ trải nghiệmTC: Đi qua cầu, vượt chướng ngại vật, gắp bóng bằng chân
	HĐ trải nghiệm: 
Trò chơi dân gian: Mèo đuổi chuột

	Hoạt động góc


	1. Góc xây dựng
Tuần 1 :Xây dựng công viên
Tuần 2 : Xây dựng công viên
Tuần 3 : Lăng Bác, vườn hoa
Tuần 4 : L¨ng B¸c,V­ên c©y, v­ên hoa, nhµ sµn….
2. Góc phân vai:
Tuần 1 :Gia đình, Nấu ăn
Tuần 2 : Gia đình, Nấu ăn
Tuần 3 : Gia ®×nh, cửa hµng l­u niÖm
Tuần 4 :Gia ®×nh, nÊu ¨n.	
3. Góc Học tập
Tuần 1 :Xem tranh truyện; tranh ảnh về QHĐN. MT91 (CS24)
Tuần 2 : Xem tranh truyện; tranh ảnh về QH-ĐN
Tuần 3 : Xem tranh ảnh, sách truyện về chủ đề (Làm an bun về QHĐN Bác Hồ)
Tuần 4 : Xem tranh truyện, đọc thơ, kể truyện về Bác Hồ
4. Góc nghệ thuật
Tuần 1 :Vẽ hoa tặng Bác Hồ
Tuần 2 : Cắt dán ao cá Bác Hồ(vở TH trang 26)                                                       
Tuần 3 : Làm sách Quê hương Đất nước 
Tuần 4 : Vẽ hoa, mừng ngày sinh nhật Bác; vé dây cờ 
5. Góc thiên nhiên	
Tuần 1 :Chăm sóc cây, chơi với nước
Tuần 2 : Chăm sóc cây
Tuần 3 : Chăm sóc cây
Tuần 4 : Chăm sóc cây

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	-  Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, rửa mặt, đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng
- Tổ chức giờ ăn: Trẻ kê bàn ăn, trò chuyện về các món ăn, lợi ích của món ăn đối với cơ thể
+ Rèn cho trẻ thói quen trước khi ăn, mời cô, mời bạn, ăn nhiều các loại thức ăn khác nhau, ăn từ tốn không uống nước lã
- Trẻ biết tên  một số món ăn hàng ngày trong gia đình, cách chế biến đơn giản của một số món ăn 
- Tổ chức giờ ngủ: Cho trẻ nghe nhạc không lời, nhạc hát ru.
Rèn trẻ kỹ năng rửa tay trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh...,  lấy và cất đồ dùng đúng nơi quy định. Kỹ năng hợp tác làm việc nhóm

	Hoạt động chiều
	Thứ 2
	VUI GIAO THÔNG
        Cái bụng ầm ĩ (An toàn 
khi đi trên đường cao tốc)
Tập 24

	

Nghỉ rỗ tổ Hùng Vương

	Hướng dẫn trẻ: Làm quen với chữ cái v,r( Vở bé LQVCC (Tr 29, 30)
	Dự án: 
Ao cá Bác Hồ
 (Tiết 1)

	
	Thứ 3
	[bookmark: _Hlk131013307]Hướng dẫn trẻ: Làm quen với chữ cái s-x
(Vở LQVCC Trang.27,28)
	[bookmark: _Hlk209527064]CLB:  Bé yêu thơ:  “Em yêu nhà em”

	Dạy trẻ kể truyện theo tranh: “Ông Gióng”
	Dự án:
Ao cá Bác Hồ
 (tiết 2)

	
	Thứ 4
	Thực hành vở LQVT: Đếm đến 9
(Vở LQVT tr.24)

	KNS: Bé làm gì khi gặp chuyện rắc rối
(Vở KNS trang 10
	VUI GIAO THÔNG 
(Cuộc tranh tài gây cấn sai đúng ai sai?)
Tập 26
	VUI GIAO THÔNG
Kiên nhẫn khi tắc đường (giao thông thông thoáng)
(tập 5)

	
	Thứ 5
	Âm nhạc :H¸t “Quª h­¬ng t­¬i ®Ñp”. (DC Nïng- TG: Thanh Hoµng) - Nghe h¸t “ Quê hương ”. 
TCAN: Nhảy sạp
	
NGhỉ lễ 30/4
	Toán :Các đồ vật có dạng thế nào?
   (vở toán trang 17)

	Làm thiệp tặng Bác Hồ 
(MT126)

	
	Thứ 6
	    Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan


                                                                                                                                              Minh Tân, ngày 15 tháng 04 năm 2026
Giáo viên chủ nhiệm                                                                                                                          Ban giám hiệu
                                                                                                                                                                    Đã duyệt             
           Đã ký
                                                                                                                                                                        [image: ]
 
  Trần Thị Kim Loan                                                                                                                             Phạm Thị Hiền       
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